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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 01 tháng 08 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

00:00 Sincerenice 2 4.3/5.8 99 6415 Vas: 3006 Tổng hợp 3QT P0 Nguyễn Hữu Ngọc/KPB 

00:01 Sunny Rainbow 4.5/5.7 125 12355 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 2ALHD Trần Huy Hoàng/NK 

00:30 Thái Hà 89 1.0/3.0 79 3500 Nil CDXMNS Jetty 1 P0 Nguyễn Hữu Hải/Nil 

00:30 Gold Star 15 4.5 99 5915 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 4ALHD Đỗ Tuấn Anh/Vitaco 

01:00 Hai Long Fa Zhan 4.0/5.0 126 13046.3 
VAS 3006: 

 HC 06 
Tổng hợp P0 2QT Trần Lam Giang/Sunrise 

01:00 Vũ Đình 125 3.5 102 6996 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

01:30 Confidence 4.2/5.7 142 15708 Ns 01; Hc 06 CDXMNS Khu neo CT Jetty 1 Nguyễn Hữu Hải/NSCC 

02:00 Hà Dương 58 1.0/3.0 79 3548 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

02:00 Ocean Star 7 5.8/6.1 96 5254 Vas 3006 Tổng hợp 2AQT P0 Trần Đức Việt/KPB 

02:00 Union Glory 1 6.8/8.8 140 14049 Ptsc 05;06 Tổng hợp 1ALHD P0 Trần Huy Hoàng/KBP 

02:00 HOA MAI 88 3.0/4.0 113 12704 NB 01 Tổng hợp Cầu 2 P0 Trần Đức Việt/PTSC 

03:00 Hà Dương 58 1.0/3.0 79 3548 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 4 
Nil 

Khi Bảo Long 03 rời 

03:30 Blue Ocean 02 3.0/4.0 96 4936 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 4BLHD Nguyễn Hữu Ngọc/Vitaco 

04:00 Eminence 3.7/5.7 147 20872 Nil  CDXMNS P0 Khu neo CT NSCC 

04:00 Okimoto  6.5/6.6 110 7000 Vas: 3006 Tổng hợp 4QT P0 Trần Đức Việt/KBP 

05:00 Rui Yang 7 4.9/5.6 97 5444 Vas:3006 Tổng hợp Khu neo 2QT Đỗ Tuấn Anh/KPB 

06:00 Yong Sheng Vii 2.5/3.5 98 5321 Vas 3006 Tổng hợp Khu neo 2AQT Nguyễn Hữu Hải/MAS 

06:00 VTT 03 4.0/4.0 74 2800 Nil Tổng hợp Cầu 6 P0 Nil 

06:00 Vũ Đình 135 3.5 102 6996 LS 136 Tổng hợp Cầu 8 P0 Nguyễn Hữu Ngọc/Nil 

06:00 Hùng Khánh 226 3.0/5.0 89 4850 Nil Tổng hợp P0 Cầu 9 Nil 

07:00 Khang Dương 39 1.0/2.4 69 1860 Nil Tổng hợp Khu neo 3QT Nil 

07:00 Sông Diễm Ocean  2.0/3.0 91 5193 ĐD:06 Tổng hợp Khu neo Cầu 3 Trần Đức Việt/NK 

07:00 Thanh Thành đạt 89 5.2/7.6 194 50052 
NS 168;  

Sea Winner 
Tổng hợp Khu neo CT Cầu 6 Trần Lam Giang/Thaco 



07:00 Anna 5.6 145 18000 Sea Winer; NH 86 Tổng hợp CTNĐ2 NĐ2 Trần Lam Giang/HV 

09:00 Đăng Khoa 79 3.0/3.2 79 4436 Nil Tổng hợp Khu neo 3QT Nil 

09:00 IBT Tangguh 3.6/4.2 111 LS 135 LS 136 Tổng hợp Khu neo Cầu 8 Trần Huy Hoàng/PTSC 

10:00 Minh Anh 01 1.5/3.0 79 3826 Nil Tổng hợp 5QT P0 SMT 

10:00 Thịnh An 888 4.2/4.2 79 3132 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 1 Nil 

10:00 White Kingdom 6.5 204 58873 
NB 01; TĐ 01 

SH 03 
Tổng hợp P0 Cầu 2 Trần Lam Giang/Hansen 

11:00 Thắng Lợi 586 0.8/2.6 65 1976 Nil  Tổng hợp Khu neo Cầu 1 
Nil 

Cập mạn Hoài Sơn 56 

12:00 Mạnh Hùng 36 1.0/3.0 73 3103 Nil Tổng hợp 4/5QT P0 Nil 

12:30 Metis 1.7/5.5 110 8839 PTSC 05; 06 LHDNS 2BLHD P0 Bùi Thanh Tùng/Ptsc 

13:00 Hoài Sơn 56 0.6/2.8 79 4997 Nil Tổng hợp Cầu 1 P0 Trần Đức Việt/Nil 

13:30 Blue Ocean 02 3.0/4.0 96 4936 Ptsc 05;06 LHDNS 4BLHD P0 Đỗ Tuấn Anh/Vitaco 

14:00 Thắng Lợi 586 0.8/2.6 65 1976 Nil  Tổng hợp Cầu 1 Cầu 1 Nil 

14:00 Gold Star 15 4.5 99 5915 Ptsc 05;06 LHDNS 4ALHD P0 Nguyễn Hữu Ngọc/Vitaco 

15:00 ROYAL 36 3.5/4.5 102 6209 Ptsc 05; 06 LHDNS Khu neo CT 4ALHD Bùi Thanh Tùng/NSA 

15:00 Việt Nhật 06 3.0 79 4201 Nil Tổng hợp P0 Cầu 8 Nil 

15:30 Việt Thuận 12-06 7.4 119 12391 
VAS 3006;HC 

06 
Tổng hợp 3QT P0 Trần Huy Hoàng/Sunrise 

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch ngày 31.7.2025 

17:00 Trường An 26 1.0/2.6 76 2387 Nil Tổng hợp P0 Cầu 4 Nil 
17:00 Thắng Lợi 586 0.8/2.6 65 1976 Nil  Tổng hợp Cầu 9 Khu neo Nil 

17:30 Hoàng Anh 45 6.1/6.2 75.4 3528 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

18:00 Thành Phát 01 3.2 69 1986 Nil Tổng hợp 2QT P0 Nguyễn Hữu Ngọc/Nil 

18:00 ROYAL 36 3.5/4.5 102 6209 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NSA 

19:00 Hùng Khánh 10 4.5/4.5 89 5000 NS: 02 CDXMNS Jetty 2 P0 Bùi Thanh Tùng/Nil 

21:30 Petrolimex 15 4.4/5.7 159 17960 PTSC 05; 06 LHDNS 4ALHD P0 Nguyễn Hữu Hải/Vipco 

21:50 CALYPSO 4.5 145 18000 Sea Winer; NH 86 Tổng hợp NĐ2 CTNĐ2 Trần Lam Giang/HV 

22:00 MacStar Nghi Sơn 1.2/3.2 79 2983 Nil Tổng hợp 2AQT P0 Nil 

22:00 Hà Dương 88 3.4/3.4 79 3121 Nil Tổng hợp P0 Cầu 3 Nil 

22:00 Gia Bảo 268 2.8/3.2 75 2766 Nil Tổng hợp Cầu 4 P0 Nil 
23:00 Nhà Bè 08 3.0/4.0 104 6679 Ptsc 05; 06 LHDNS 2ALHD P0 Đỗ Tuấn Anh/Vitaco 
23:00 Trường An 126 5.0/5.5 95,18 5688 NS 02 CDXMNS Khu neo Jetty 2 Bùi Thanh Tùng/Nil 

14:00 Hùng Khánh 226 3.0/5.0 89 4850 Nil Tổng hợp Khu neo P0 Nil 
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